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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 15/5/2025 
Môn: NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH CẦU, ĐƯỜNG 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 
điểm 

1 a Áp lực tính toán đất nền:  
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+ Áp lực tiêu chuẩn lớn nhất tại đáy móng: 
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c Áp lực tiêu chuẩn nhỏ nhất tại đáy móng: 
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d Áp lực gây lún tại đáy móng: 
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 'gl tc
tb fp p D   = 234,6kPa 0,25 

e Moment uốn quanh mặt ngàm II-II: 
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f Diện tích cốt thép cần thiết theo MII-II (As,II): 
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Tổng điểm câu 1 4,0đ 



 

Trang 2/3 

2 a Sức chịu tải (SCT) cọc theo vật liệu 

  vl s s b bQ A R A R   1173,22kN 
0,50 

b Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc: 

+ Vẽ hình ứng suất hữu hiệu theo chiều sâu cọc 
0,50 

+ Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 1: 

  
1 1 1 1 1

'1 sin tans a v af c        a 25,78kPa 
0,25 

+ Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 2: 

  
2 2 2 2 2

'1 sin tans a v af c        a  39,96kPa 
0,25 

+ Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 3: 

  
3 3 3 3 3

'1 sin tans a v af c        a  42,81kPa 
0,25 

 u = 4b = 1m 0,25 
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      469,87kN 0,50 

c Sức chịu tải mũi cực hạn của cọc:  

 p p pQ A q 
 

 
'1,3 0,4p c vp qq c N N b N         

0,25 

 σ’vp = 204kPa 0,25 

 qp = 750,44kPa 0,25 

 Ap = b² = 0,0625m² 0,25 

 Qp = 46,9kN 0,25 

d Sức chịu tải cho phép của cọc: 
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    410,2kN 

0,25 

Tổng điểm câu 2 4,0đ 

3 

 

Moment tại mặt phẳng đáy đài 

 tt
yM ®  Mtt – 0,6×Qtt – (1,3 – 0,25 –  0,45/2)×Ntt  = -1097,5kNm 

→ tt
yM ®  1097,5kNm quay ngược chiều kim đồng hồ.  

0,50 
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® -54,86kN 0,25 

 → Cọc chịu nhổ 0,25 

Tổng điểm câu 3 2,0đ 

 


